
- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Tam Hiệp

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường Huyện/Tp thực tập Điện thoại

1 1201050024 Vũ Thị Thúy Nga Nữ 30/06/2001 Lâm Đồng DH10SMN1 Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 0379448820
2 1201050005 Phan Nguyễn Thiên Duyên Nữ 10/04/1999 Đồng Nai DH10SMN1 Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 0969004409
3 1201050043 Nguyễn Thị Kim Thúy Nữ 15/02/2001 Hà Tĩnh DH10SMN1 Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 0379448820
4 1201050034 Phạm Như Quỳnh Nữ 25/06/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Mai Thành phố Biên Hòa 0914465153
5 1201050045 Nguyễn Thị Thương Nữ 25/01/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Sông Nhạn Thành phố Biên Hòa 0342358648
6 1201050010 Nguyễn Vũ Thu Hiền Nữ 28/11/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Sông Ray Thành phố Biên Hòa 0868421594
7 1201050039 Dương Hoàng Ánh Tuyết Nữ 06/02/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Xuân Mỹ Thành phố Biên Hòa 0966238812
8 1201050026 Nguyễn Hạ Nguyên Nữ 11/05/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0346411931
9 1201050050 Mai Thúy Vi Nữ 02/10/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Phú Bình Thành phố Biên Hòa 0374958935

Danh sách này có 09 sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 10 TTSP ĐỢT 2 (THỰC TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024


